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TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 
 

Đề số 1: 

Câu 1: (4,0 điểm) 

Tại sao nói: "Tâm lý mang bản chất xã hội" (giải thích và cho ví dụ)? 

Câu 2: (4,0 điểm) 

Giao tiếp có vai trò như thế nào đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách cá 
nhân? Cho ví dụ? 

Câu 3: (2,0 điểm) 

Tư duy là gì? Muốn phát triển tu duy thì cần phải làm gì? 
 

Đáp án 

Câu 1: (4,0 điểm). Tâm lý mang bản chất xã hội, vì: 

- Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào người thông qua hoạt động của 
mỗi người trong đó hoạt động xã hội là chủ yếu. 

+ Hiện thực khách quan là những gì tồn tại xung quanh chúng ta, có cái nhìn thấy được có 
cái không nhìn thấy được. 

+ Hiện thực khách quan phản ánh vào não người nảy sinh ra hiện tượng tâm lý. Nhưng 
sự phản ánh tâm lý khác với sự phản ánh khác ở chỗ: đây là sự phản ánh đặc biệt. 

+ Hiện thực khách quan phản ánh thông qua lăng kính chủ quan của mỗi người. Hình ảnh 
tâm lý mang tính chất sinh động sáng tạo. Hình ảnh tâm lý mang tính chất chủ thể, mang 
đậm màu sắc cá nhân. (sinh viên cho ví dụ). 

- Tâm lý là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp. Trong đó giao tiếp là hoạt động quan 
trọng nhất. 

+ Trong hoạt động, nhờ hoạt động và hành động, con người chuyển nhượng sản phẩm 
tâm lý của mình vào sản phẩm tinh thần. Tâm lý con người được phản ánh vào các sản 
phẩm của hoạt động đó. (Cho ví dụ) 

+ Giao tiếp là điều kiện tồn tại của con người. (Cho ví dụ) 

+ Giao tiếp có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tâm lý. (Cho ví dụ) 

- Tâm lý của mỗi cá nhân là kết quả lĩnh hội tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội loài người, 
nền văn hóa xã hội thông qua hoạt động giao tiếp. (Cho ví dụ) 

- Tâm lý của mỗi người hình thành phát triển và biến đổi cùng với sự phát triển của lịch 
sử cá nhân lịch sử dân tộc và cộng đồng. Tâm lý của mỗi người chịu sự chế ước bởi lịch 
của cá nhân và cộng đồng. (Cho ví dụ) 

Câu 2: (4,0 điểm). Vai trò của giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân 
cách cá nhân: 
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- Giao tiếp là điều kiện tồn tại của cá nhân và xã hội. 

+ Giao tiếp là điều kiện tồn tại của con người. Nếu không có giao tiếp với người khác thì 
con người không thể phát triển, cảm thấy cô đơn và có khi trở thành bệnh hoạn. 

+ Nếu không có giao tiếp thì không có sự tồn tại xã hội, vì xã hội luôn là một cộng đồng 
người có sự ràng buộc, liên kết với nhau. 

+ Qua giao tiếp chúng ta có thể xác định được các mức độ nhu cầu, tư tưởng, tình cảm, 
vốn sống, kinh nghiệm... của đối tượng giao tiếp, nhờ đó mà chủ thể giao tiếp đáp ứng kịp 
thời, phù hợp với mục đích và nhiệm vụ giao tiếp. 

+ Từ đó tạo thành các hình thức giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm, 
giữa nhóm với nhóm hoặc giữa nhóm với cộng đồng. (Sinh viên cho ví dụ đúng) 

- Giao tiếp là nhu cầu sớm nhất của con người từ khi tồn tại đến khi mất đi. 

+ Từ khi con người mới sinh ra đã có nhu cầu giao tiếp, nhằm thõa mãn những nhu cầu 
của bản thân. 

+ Ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó có sự giao tiếp giữa con người với con người, 
giao tiếp là cơ chế bên trong của sự tồn tại và phát triển con người 

+ Để tham gia vào các quan hệ xã hội, giao tiếp với người khác thì con người phải có một 
cái tên, và phải có phương tiện để giao tiếp. 

+ Lớn lên con người phải có nghề nghiệp, mà nghề nghiệp do xã hội sinh ra và quy định. 
Việc đào tạo, chuẩn bị tri thức cho nghề nghiệp phải tuân theo một quy định cụ thể, khoa 
học... không học tập tiếp xúc với mọi người thì sẽ không có nghề nghiệp theo đúng nghĩa 
của nó, hơn nữa muốn hành nghề phải có nghệ thuật giao tiếp với mọi người thì mới 
thành đạt trong cuộc sống. 

+ Trong quá trình lao động con người không thể tránh được các mối quan hệ với nhau. 
Đó là một phương tiện quan trọng để giao tiếp và một đặc trưng quan trọng của con người 
là tiếng nói và ngôn ngữ. 

+ Giao tiếp giúp con người truyền đạt kinh nghiệm, thuyết phục, kích thích đối tượng giao 
tiếp hoạt động, giải quyết các vấn đề trong học tập, sản xuất kinh doanh, thỏa mãn những 
nhu cầu hứng thú, cảm xúc tạo ra. 

+ Qua giao tiếp giúp con người hiểu biết lẫn nhau, liên hệ với nhau và làm việc cùng nhau. 
(Sinh viên cho ví dụ đúng) 

- Thông qua giao tiếp con người gia nhập vào các mối quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hóa 
xã hội, đạo đức, chuẩn mực xã hội. 

+ Trong quá trình giao tiếp thì cá nhân điều chỉnh, điều khiển hành vi của mình cho phù 
hợp với các chuẩn mực xã hội, quan hệ xã hội, phát huy những mặt tích cực và hạn chế 
những mặt tiêu cực. 

+ Cùng với hoạt động giao tiếp con người tiếp thu nền văn hóa, xã hội, lịch sử biến những 
kinh nghiệm đó thành vốn sống. Kinh nghiệm của bản thân hình thành và phát triển trong 
đời sống tâm lý. Đồng thời góp phần vào sự phát triển của xã hội. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 3 

 

+ Nhiều nhà tâm lý học đã khẳng định, nếu không có sự giao tiếp giữa con người thì một 
đứa trẻ không thể phát triển tâm lý, nhân cách và ý thức tốt được. 

+ Nếu con người trong xã hội mà không giao tiếp với nhau thì sẽ không có một xã hội tiến 
bộ, con người tiến bộ. 

+ Nếu cá nhân không giao tiếp với xã hội thì cá nhân đó sẽ không biết phải làm những gì 
để cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, cá nhân đó sẽ rơi vào tình trạng cô đơn, cô lập về 
tinh thần và đời sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

+ Trong khi giao tiếp với mọi người thì họ truyền đạt cho nhau những tư tưởng, tình cảm, 
thấu hiểu và có điều kiện tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại, biết cách ứng 
xử như thế nào là phù hợp với chuẩn mực xã hội. (Sinh viên cho ví dụ đúng) 

- Thông qua giao tiếp con người hình thành năng lực tự ý thức. 

+ Trong quá trình giao tiếp, con người nhận thức đánh giá bản thân mình trên cơ sở nhận 
thức đánh giá người khác. Theo cách này họ có xu hướng tìm kiếm ở người khác để xem 
ý kiến của mình có đúng không, thừa nhận không. Trên cơ sở đó họ có sự tự điều chỉnh, 
điều khiển hành vi của mình theo hướng tăng cường hoặc giảm bớt sự thích ứng lẫn nhau. 

+ Tự ý thức là điều kiện trở thành chủ thể hành động độc lập, chủ thể xã hội. 

+ Thông qua giao tiếp thì cá nhân tự điều chỉnh, điều khiển hành vi theo mục đích tự giác. 

+ Thông qua giao tiếp thì cá nhân có khả năng tự giáo dục và tự hoàn thiện mình. 

+ Cá nhân tự nhận thức về bản thân mình từ bên ngoài đến nội tâm, tâm hồn, những diễn 
biến tâm lý, giá trị tinh thần của bản thân, vị thế và các quan hệ xã hội. 

+ Khi một cá nhân đã tự ý thức đươc thì khi ra xã hội họ thựờng nhìn nhận và so sánh 
mình với người khác xem họ hơn người khác ở điểm nào và yếu hơn ở điểm nào, để nỗ 
lực và phấn đấu, phát huy nhũng mặt tích cực và hạn chế những mặt yếu kém. 

+ Nếu không giao tiếp cá nhân đó sẽ không biết những gì mình làm có được xã hội chấp 
nhận không, có đúng với những gì mà xã hội đang cần duy trì và phát huy hay không. 

+ Nếu con người khi sinh ra mà bị bỏ rơi, mà được động vật nuôi thì những cử chỉ và hành 
động của nuôi bản thân con người đó sẽ giống như cử chỉ và hành động của con vật mà 
đã nuôi bản thân con người đó. (Sinh viên cho ví dụ đúng) 

Câu 3: (2,0 điểm). 

Khái niệm: Tư duy là quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối 
liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách 
quan mà trước đó ta chưa biết. 

Để phát triển tư duy cần phải: 

- Phải xem trọng việc phát triển tư duy. Vì nếu không có khả năng tư duy thì không thể 
học tập không hiểu biết, không cải tạo được tự nhiên,xã hội và rèn luyện bản thân. 

- Phải đặt cá nhân vào tình huống có vấn đề để kích thích tính tích cực của bản thân, độc 
lập sáng tạo khi giải quyết tình huống có vấn đề. 

- Phải rèn luyện học tập nâng cao nhận thức để phát triển khả năng tư duy tốt, chính xác. 
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- Phải tăng cường khả năng trừu tượng khái quát. 

- Phải thường xuyên quan sát tìm hiểu thực tế, rèn luyện cảm giác, tính nhạy cảm, năng 
lực trí nhớ nhằm nâng cao nhận thức cảm tính để sau đó rút ra nhận thức một cách lý 
tính, có khoa học. 

- Phải trau dồi vốn ngôn ngữ, vì ngôn ngữ là cái vỏ thể hiện của tư duy và thông qua đó 
mới biểu đạt tư duy của bản thân cũng như lĩnh hội tư duy của người khác. 

- Tích cực trong nhiều hoạt động và các mối quan hệ giao tiếp. 

- Cần tránh những sai sót trong tư duy. Những sai sót trong tư duy là những sai sót thuộc 
về kết quả tư duy (phán đoán, suy lý không chính xác, sự hiểu biết khái niệm không đầy 
đủ) hoặc về hình thức thao tác của tư duy (không biết tư duy trừu tượng, sai sót trong 
phân tích, tổng hợp vấn đề, thiếu mềm dẻo...). 
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Đề số 2:  

Câu 1: (2,0 điểm)  

Tri giác là gì? Nêu các đặc điểm của tri giác và cho ví dụ? 

Câu 2: (3,5 điểm)  

Vấn đề là gì? Tư duy và vấn đề có mối quan hệ với nhau như thế nào? Cho các ví dụ làm 
sáng tỏ các mối quan hệ đó? 

Câu 3: (3,0 điểm)  

Hãy so sánh nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính? Giữa nhận thức cảm tính và nhận 
thức lý tính có mối quan hệ với nhau như thế nào? 

Câu 4: (1,5 điểm)  

Niềm tin là gì? Trong thực tiễn cuộc sống, niềm tin có ý nghĩa như thế nào? 

Đáp án 

Câu 1: (2,0 điểm)  

Khái niệm: Tri giác là một quá trình tâm lý, phản ánh một cách trọn vẹn một sự vật hiện 
tượng khách quan khi chúng trực tiếp tác động vào các giác quan của chúng ta 

Các đặc điểm của tri giác: 

 - Tri giác là một quá trình tâm lý. (SV cho ví dụ đúng)  

- Tri giác phản ánh trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tượng. (SV cho ví dụ 
đúng)  

- Tri giác phản ánh trực tiếp. (SV cho ví dụ đúng) 

 - Tri giác không phải là tổng số các cảm giác. (SV cho ví dụ đúng)  

- Tri giác là quá trình tích cực được gắn liền với hoạt động của con người. Tri giác mang 
tính tự giác, giải quyết một nhiệm vụ cụ thể, là hành động tích cực trong đó có sự kết hợp 
chặt chẽ của yếu tố cảm giác vận động. (SV cho ví dụ đúng) 

Câu 2: (3,5 điểm)  

Khái niệm: Vấn đề là những hoàn cảnh, tình huống thực tế diễn ra mà những phương tiện, 
phương pháp hành động quen thuộc không đủ để giải quyết. 

Mối quan hệ giữa vấn đề và tư duy:  

- Vấn đề là tiền đề để làm xuất hiện tư duy: như đã trình bày ở trên, tư duy không thể hình 
thành nếu thiếu hoàn cảnh có vấn đề. Tình huống có vấn đề mà những biện pháp, công cụ 
trước đây không thể giải quyết một cách có hiệu quả sẽ làm khởi nguồn cho các hoạt động 
tư duy của con người. (SV cho ví dụ) 

- Vấn đề có tác động thúc đẩy, động lực cho tư duy: Vấn đề nảy sinh sẽ là động lực thôi 
thúc con người tư duy để tìm khác giải quyết hiệu quả hơn. Đặc biệt là đối với những tình 
huống có vấn đề phù hợp, người giải quyết có nhận thức đầy đủ, có năng lực và nhu cầu 
giải quyết thì sẽ thúc đẩy nhanh chóng khả năng tư duy giải quyết vấn đề. (SV cho ví dụ)  
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- Vấn đề là tiêu chuẩn kiểm chứng tính thực tế của tư duy. Nói cho cùng, tất cả các hoạt 
động nhận thức của con người đều xuất phát sau đó quay về hiện thực khách quan. Đối 
với một tình huống có vấn đề, con người luôn có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn 
đề đó, nhưng phương pháp nào hiệu quả nhất, ứng dụng hiệu quả nhất trong thực tiễn sẽ 
được chọn lựa và thực hiện. Nếu tư duy chỉ dừng lại là những suy nghĩ thì sẽ không có giá 
trị. (SV cho ví dụ)  

- Tư duy nảy sinh và phát triển góp phần thay đổi thực tế, vấn đề. Cách giải quyết mới sẽ 
giúp đặt nên những vấn đề mới hơn trong cuộc sống và lao động: những kết quả của tư 
duy mang lại hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời cũng đưa con người đối diện với những 
vấn đề mới nảy sinh dựa trên nền tảng của những vấn đề cũ. (SV cho ví dụ) 

Câu 3: (3,0 điểm)  

So sánh:  

* Giống nhau:  

- Cả hai quá trình nhận thức đều phản ánh hiện thực khách quan để có những hình ảnh 
về chúng.  

- Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính đều là quá trình tâm lý có mở đầu, có diễn biến 
và kết thúc. 

* Khác nhau: 

Nhận thức cảm tính 

Nguồn gốc: Nảy sinh khi có hiện thực khách quan tác động vào các giác quan tới ngưỡng. 

Nội dung phản ánh: Chỉ phản ánh những thuộc tính bề ngoài, trực quan cụ thể, những mối 
liên hệ quan hệ không gian và thời gian. 

Phương thức phản ánh: Nhận thức phản ánh trực tiếp bằng các giác quan 

Khả năng phản ánh: Chỉ phản ánh được những sự vật hiện tượng cụ thể tác động trực tiếp 
vào các giác quan. 

Nhận thức lý tính 

Nguồn gốc: Nảy sinh khi gặp tình huống có vấn đề. 

Nội dung phản ánh: Phản ánh những thuộc tính bản chất những mối quan hệ có tính quy 
luật. 

Phương thức phản ánh: Nhận thức lý tính phản ánh khái quát, gián tiếp bằng ngôn ngữ, 
bằng biểu tượng, bằng khái niệm. 

Khả năng phản ánh: Phản ánh những sự vật hiện tượng không còn tác động, thậm chí là 
chưa tác động. 

Mối quan hệ:  

- Nhận thức cảm tính là cơ sở, là nơi cung cấp nguyên liệu cho nhận thức lý tính.  
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- Nhận thức thức lý tính phải dựa trên nhận thức cảm tính, gắn chặt với nhận thức cảm 
tính, thường bắt đầu từ nhận thức cảm tính. Dù nhận thức lý tính có trừu tượng và khái 
quát đến đâu thì nội dung của nó cũng chứa đựng các thành phần của nhận thức cảm tính.  

- Ngược lại, nhận thức lý tính chi phối nhận thức cảm tính làm cho nhận thức cảm tính 
tinh vi, nhạy bén và chính xác hơn. 

Câu 4: (1,5 điểm)  

Khái niệm: Niềm tin là cái kết tinh các quan điểm, tri thức, rung cảm, ý chí đã được con 
người thể nghiệm trong hoạt động sống của mình, trở thành chân lý bền vửng trong mỗi 
cá nhân. Niềm tin tạo cho con người nghị lực, ý chí để hành động phù hợp với quan điểm 
đã chấp nhận. 

Ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống:  

- Niềm tin là chìa khóa của thành công, bởi vậy chúng ta phải có niềm tin vào bản thân.  

- Niềm tin của chúng ta không bao giờ chính xác tuyệt đối. Niềm tin chỉ đơn thuần là các 
ý kiến và khái niệm đồng hóa của con người. Nhưng nếu chúng ta tin vào nó, niềm tin sẽ 
biến thành sự thật.  

- Niềm tin có sức mạnh phi thường đến nỗi nó thật sự ảnh hưởng đến chúng ta không chỉ 
về mặt tư duy trí tuệ, mà còn về mặt thể chất, thậm chí có thể biến đổi một số cơ chế sinh 
học trong cơ thể con người. 

 - Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại nằm ở “sản phẩm của niềm tin”.  

- Niềm tin làm bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn để vươn tới những thành công, hãy chấp nhận 
nó. Nếu nó hạn chế năng lực của bạn, bạn hãy từ bỏ nó. 
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